DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ HƯ HỎNG THANH LÝ 
(Kèm theo thông báo số 815 /TB-YHCT ngày 22/10/2024)
* Giá bán phế liệu khởi điểm : 5.000 đồng/1kg sắt vụn
1. DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
	Stt
	Tên tài sản 
	Năm đưa vào sử dụng
	Theo sổ sách kế toán đến kiểm kê ngày 31/03/2024
	Tài sản thanh lý 
thực tế
	Thực trạng
	Hình thức thanh lý

	
	
	
	Số lượng
	Nguyên

giá (đ)
	Giá trị còn lại

(đ)

	Số lượng
	Nguyên giá (đ)
	Giá trị còn lại (đ)
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Khoa PHCN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy Laser ngoài 
Năm SX: 2005

Nước SX: Trung Quốc 
	2005
	1
	  15.000.000
	0
	1
	  15.000.000
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	Máy Laser nội mạch 2008
Năm SX: 2008
Nước SX: Trung Quốc 
	2008
	1
	26.400.000
	0
	1
	                 26.400.000
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	Thùng nấu Paraffin 

Nước SX:Việt nam
Năm SX: 2010
Nguồn : Ngân sách
	2010
	1
	19.000.000
	0
	1
	19.000.000
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	Cộng
	3
	60.400.000
	0
	3
	60.400.000
	0
	
	

	II
	Khoa CCDS
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy vi tính Dell 3847 + màn hình 
Năm SX: 2014
Nước SX: Trung Quốc 
Nguồn : Ngân sách
	2014
	1
	17.270.000
	0
	1
	17.270.000
	  0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	Cộng
	1
	17.270.000
	0
	1
	17.270.000
	0
	
	

	III
	Khoa Nội
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ti vi 32 in 2008
Năm SX: 2008
Nước SX: Thái lan

Nguồn : Ngân sách 
	2008
	1
	11.000.000
	0
	1
	11.000.000
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	Cộng
	1
	11.000.000
	0
	1
	11.000.000
	0
	
	

	IV
	Khoa Dược
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	máy điều hòa không khí Daikin FTE 35LV1V
Năm SX: 2015
Nước SX: Thái Lan
Nguồn : Ngân sách 
	2015
	1
	15.500.000
	0
	1
	15.500.000
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	Máy điều hòa không khí daikin 
Năm SX: 2015
Nước SX: Thái Lan

Nguồn : Ngân sách 
	2015
	1
	15.500.000
	0
	1
	15.500.000
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Tổng cộng
	
	2
	31.000.000
	0
	2
	31.000.000
	
	
	

	V
	Phòng Hộ lý
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy giặt Hitachi 16Kg
Năm SX: 2008
Nước SX:Thái lan

Nguồn: Ngân sách  
	2015
	1
	18.000.000
	0
	1
	18.000.000
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	Cộng
	1
	18.000.000
	0
	1
	18.000.000
	0
	
	

	VI
	Phòng TCHC-ĐD
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy tính sách tay 2007
Năm SX: 2007
Nước SX: China 
Nguồn : Ngân sách 
	2007
	1
	17.200.000
	0
	1
	17.200.000
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	Bình năng lượng mặt trời 2010
Năm SX: 2010
Nước SX: Việt nam 
Nguồn : Viện phí
	2010
	1
	16.281.700
	0
	1
	16.281.700
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	Bảng hiệu 2012
Năm SX: 2012
Nước SX: Việt nam 
Nguồn : Ngân sách 
	2012
	1
	51.755.000
	0
	1
	51.755.000
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	4
	Máy lọc nước 2007
Năm SX: 2008
Nước SX:Việt nam

Nguồn : Tài trợ 
	2007
	1
	39.546.000
	0
	1
	39.546.000
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	5
	Tivi Panasonic 2012       

Năm SX: 2012
Nước SX: Thái Lan

Nguồn : Ngân sách 
	2012
	1
	11.400.000
	0
	1
	11.400.000
	0
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	Cộng
	5
	136.182.700
	0
	5
	136.182.700
	0
	
	

	Tổng cộng
	13
	273.852.700
	0
	13
	273.852.700
	
	
	


2. DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ 
	Stt
	Tên công cụ

dụng cụ
	Năm sử dụng
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền
	Tình trạng
	Hình thức thanh lý

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Khoa PHCN
	
	
	
	
	
	

	1
	hộp đựng khăn lau tay 2015
	2015
	1
	245.000
	245.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	hộp Inox đựng khăn lau tay 2021
	2021
	1
	550.000
	550.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	Cây treo Inox ngắn 2012
	2012
	1
	130.000
	130.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	4
	Máy matxa cá heo
	    2019
	8
	515.000
	4.120.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	5
	Máy tập đa năng 
	2005
	1
	3.300.000
	3.300.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Tổng cộng
	
	    12
	
	  8.345.000
	
	

	II
	Khoa CCDS
	
	
	
	
	
	

	1
	Ghế tựa bọc nệm
	2012
	4
	285.000
	1.140.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	Bức bình phong
	2015
	4
	560.000
	2.240.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	điện thoại bàn Panasonic 2018
	2018
	1
	340.000
	340.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	4
	Máy đo huyết áp cơ học2020
	2020
	1
	740.000
	740.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	5
	Pen không mấu 
	2019
	2
	55.000
	110.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	6
	Hộp nhựa đựng thuốc
	2019
	3
	70.000
	210.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	7
	Móc đứng
	2010
	1
	140.000
	140.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	8
	Đồng hồ
	2012
	1
	200.000
	200.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Tổng cộng
	
	  17
	
	5.120.000
	
	

	III
	Khoa Cận Lâm Sàng
	
	
	
	
	
	

	1
	Tích điện Santak
	2017
	1
	2.820.000
	2.820.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	Điện thoại bàn 2015
	2015
	1
	590.000
	590.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Tổng cộng
	
	2
	
	3.410.000
	
	

	IV
	Phòng Hộ lý
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy sấy Tosiba 2008
	2008
	1
	9.850.000
	9.850.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	Xô nhựa
	2012
	1
	45.000
	45.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	Xô nhựa
	        2012
	3
	50.000
	150.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	4
	Bàn ủi
	2012
	1
	580.000
	580.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	5
	Cây ủi đồ
	2012
	1
	200.000
	200.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Cộng
	
	7
	
	10.825.000
	
	

	V
	Khoa dược
	
	
	
	
	
	

	1
	Điện thoại bàn 2015
	2015
	1
	 430.000
	 430.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	điện thoại bàn Panasonic 2018
	2018
	1
	 340.000
	 340.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	Sọt rác 2012
	2012
	4
	 100.000
	 400.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	4
	bình siêu tốc 2015
	2015
	1
	 620.000
	 620.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	5
	máy ép túi nilon 2012
	2012
	1
	 735.000
	 735.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	6
	Cây treo đồ 2012
	2012
	1
	 150.000
	 150.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	7
	Thùng nhựa 2015
	2015
	1
	 210.000
	 210.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	8


	Bếp gas+van dây
	2014
	1
	 1.180.000
	1.180.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	9
	Bàn cào sắt 2015
	2015
	1
	 200.000
	 200.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	10
	Dao chặt 2015
	2015
	3
	 220.000
	 660.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	11
	Dao thái 2015
	2015
	2
	 80.000
	 160.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	12
	Mô tơ 2HP2015
	2015
	1
	 4.100.000
	4.100.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Cộng
	
	18
	
	8.365.000
	
	

	VI
	Nhà bếp
	
	
	
	
	
	

	1
	Tủ lạnh Sanyo 20111
	2011
	1
	8.400.000
	8.400.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	Tủ lạnh Sanyo 20111
	2012
	1
	9.300.000
	9.300.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	Nồi cơm điện 2011
	2009
	1
	2.210.000
	2.210.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	4
	Nồi cơm điện 2011
	2011
	1
	2.700.000
	2.700.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Cộng
	
	4
	
	22.610.000
	
	

	VII
	Khoa Nội
	
	
	
	
	
	

	1
	Hộp nhựa đựng thuốc
	2019
	05
	70.000
	350.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	Ghế tựa bọc nệm
	2014
	1
	285.000
	285.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	Máy châm cứu 5 đầu châm 
	 2019
	1
	545.000
	545.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	4
	nhiệt kế điện tử đo tai
	2014
	1
	570.000
	570.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	5
	Điện thoại bàn Panasonic
	2018
	1
	340.000
	340.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	6
	Máy matxa cá heo
	2019
	5
	515.000
	2.575.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	7
	Máy đo huyết áp cơ
	2022
	2
	710.000
	1.420.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	8
	Ghế xếp thái
	2010
	1
	250.000
	250.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	9
	Pen không mấu
	2018
	15
	55.000
	825.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	10
	Pen có mấu 
	2012
	4
	40.000
	160.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	11
	Bàn Inox 
	2012
	3
	250.000
	750.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	12
	hộp đựng bông châm cứu
	2014
	2
	55.000
	110.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Cộng
	41
	
	
	8.180.000
	
	

	VIII
	Khoa Ngoại
	
	
	
	
	
	

	1
	Ghế dựa lưng cao
	2012
	10
	95.000
	950.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	  2
	Bức bình phong
	2015
	4
	560.000
	2.240.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	Máy đo huyết áp cơ học  Yamasu
	         2018
	1
	725.000
	     725.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	4
	Tivi asanro 25T350 
	2017
	1
	3.290.000
	3.290.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	5
	Kệ để ti vi 2017
	2017
	1
	280.000
	280.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	6

	Máy châm cứu 5 đầu châm( model: 1592-ET+TK21)
	2019
	7
	545.000
	3.815.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	7
	Hộp Alu đựng dụng cụ inox
	2014
	1
	170.000
	170.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Tổng cộng
	
	25
	
	 11.470.000
	
	

	IX
	Khoa Khám
	
	
	
	
	
	

	1
	Ghế nệm xoay
	2015
	4
	       858.000 
	3.432.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	Máy đo huyết áp điện tử Omron
	2020
	2
	2.250.000
	4.500.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	Máy xịt khuẩn tay tự động
	2021
	1
	1.150.000
	1.150.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	4
	UPS Santak 500 tích điện
	2010
	1
	950.000
	950.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	5
	Chân micro 2015
	2015
	1
	300.000
	600.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	6
	Micro shure 83 - 2015
	2015
	1
	2.600.000
	2.600.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	7
	Loa gọi bệnh nhân 
	2012
	1
	1.240.000
	1.240.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	8
	máy hút dịch 220V/50Hz
	2014
	1
	2.350.000
	2.350.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	9
	Hộp inox hấp dụng cụ 2017
	2017
	1
	325.000
	325.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Cộng
	
	13
	
	17.147.000
	
	

	VI
	Phòng KHTC
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy in (KT)
	2009
	01
	6.000.000
	6.000.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	ups Santak500VA2015
	2015
	02
	1.050.000
	2.100.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	ups santak 1000va2015 
	2015
	01
	2.400.000
	2.400.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	   4
	phích cắm điện 2010
	2010
	 02
	50.000
	100.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	5
	Loa gọi bệnh nhân
	2012
	01
	1.240.000
	1.240.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	6
	Máy in 2010 (KH)
	2010
	01
	3.135.000
	3.135.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	7
	Quạt senco (KH)
	2015
	01
	320.000
	320.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Tổng cộng
	
	9
	
	15.295.000
	
	

	VII
	Phòng Tồ chức HC- ĐD
	
	
	
	
	
	

	1
	Bình xịt thuốc sâu 2014
	2014
	01
	750.000
	750.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	2
	Xe rùa 2014
	2014
	01
	690.000
	690.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	3
	Máy lọc nước SANYO
	2011
	01
	3.500.000
	3.500.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	4
	DVD Arirang 36 MB
	2018
	01
	2.490.000
	2.490.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	5
	Đầu đĩa
	2012
	01
	3.500.000
	3.500.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	6
	Ổ khoá
	2011
	05
	50.000
	250.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	7
	Mỏ hàn điện 100W- 2014
	2014
	01
	120.000
	120.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	8
	Đèn Kentom 2014
	2014
	01
	320.000
	320.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	9
	Đèn pin sạc 2014
	2014
	01
	260.000
	260.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	10
	Đèn sạc Kon tum
	2014
	01
	370.000
	370.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	11
	TIVI TOSHIBA 32P2400 2017
	2017
	01
	6.190.000
	6.190.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	12
	đèn sạc kentom 2011
	2011
	01
	280.000
	280.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	13
	đồng hồ công tơ 2011
	2011
	01
	220.000
	220.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	14
	Ghế đẩu
	2009
	30
	37.000
	1.110.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	15
	Mỏ lết răng 18 in 2014
	2014
	02
	260.000
	520.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	16
	quạt senko treo 2 dây 2015
	2015
	4
	310.000
	1.240.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	17
	Quạt treo tường 2015
	2015
	1
	280.000
	280.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	18
	Quạt treo tường 2017(lãnh đạo)
	2017
	02
	320.000
	640.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	19
	máy khoan Bosh 2012
	2012
	01
	1.050.000
	1.050.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	20
	máy khoan Bosh 2017
	2017
	01
	1.850.000
	1.850.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	21
	Kệ ti vi 2017
	2017
	01
	280.000
	280.000
	Hư hỏng không SD được
	Bán phế liệu

	
	Cộng
	
	59
	
	25.910.000
	
	

	
	Tổng cộng
	
	207
	
	137.497.000
	
	


